
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14, ngõ 20, xóm Lẻ, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

25/09/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM LONG

0107005071

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây chè 0127

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 

1079

3. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

4. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Bán lẻ trong siêu thị, trung 
tâm thương mại ; 

4719

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Bán lẻ cà phê bột, cà phê hòa tan, chè;
Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4722

6. Xây dựng nhà các loại 4100

7. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

8. Xây dựng công trình công ích 4220

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN KIM LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM LONG DEVELOPMENT AND 
INVESTMENT CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KIM LONG DIAC .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915.444.486
Email:

Fax:
Website:
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9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Xây dựng công trình công 
nghiệp, công trình cửa, đường hầm, công trình thể thao ngoài 
trời;

4290

10. Phá dỡ 4311

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chỉ gồm có: Lắp đặt cầu thang máy, cầu thang tự động, Các 
loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, 
Hệ thống âm thanh, Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí

4329

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

16. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

17. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

18. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

19. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

20. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

21. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

22. Bán buôn thực phẩm
Chỉ gồm có bán buôn: Thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản; 
rau, quả; cà phê; chè; đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;   

4632(Chính)

23. Bán buôn đồ uống 4633

24. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

25. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chỉ gồm có: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da 
khác; Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, 
thể thao; 

4649

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa;  

8299
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1.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THANH 
LIÊM

Tổ 9, phân khu 
10, Thị trấn Trới, 
Huyện Hoành Bồ, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.620 1.862.000.000 98

Tổng số 18.620 1.862.000.000 98

101045095

2 TRẦN THỊ 
THỦY

Thôn 10, Xã Hát 
Môn, Huyện Phúc 
Thọ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

190 19.000.000 1

Tổng số 190 19.000.000 1

111399186

3 TẠ THỊ VỤ Xóm Ngọc Hạ, 
Xã Nga My, 
Huyện Phú Bình, 
Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Tổng số 190 19.000.000 1

Cổ phần 
phổ 
thông

190 19.000.000 1

091588375

28. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: Dịch vụ tư vấn, quảng cáo và 
quản lý bất động sản 

6820

29. (Trong các ngành, nghề có trên không bao gồm: Ngành, nghề 
cấm đầu tư kinh doanh. Đối với các ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện thì pháp nhân chỉ được kinh doanh khi  có đủ điều 
kiện theo qui định pháp luật). 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

100.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

10. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN THANH LIÊM Nam

20/09/1980 Kinh Việt Nam

101045095
19/07/2006 Công an tỉnh Quảng Ninh

Tổ 9, phân khu 10, Thị trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 14, ngõ 20, xóm Lẻ, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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